Công ty Cổ phần Thiết bị Trường Hải
Dự án Đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Lạc Sơn tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:
- Vị trí thực hiện dự án;
- Tác động môi trường của dự án đầu tư;
- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
- Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
- Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc96353135]
1.1. [bookmark: _Toc98341121]Thông tin về dự án
[bookmark: _Toc98341122]1.1.1. Thông tin chung
- Tên dự án: Đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Lạc Sơn.
- Địa điểm thực hiện: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- Chủ dự án: Công ty cổ phần Thiết bị Trường Hải. 
+ Địa chỉ: Nv9-15, Khu đô thị Vinaconex, ngõ 12, Đại lộ V.I.Lê nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
+ Điện thoại: 0916.570.380
[bookmark: _Toc98341123]1.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
a. Phạm vi thực hiện dự án
Dự án được thực hiện thuộc địa phận xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ranh giới tiếp giáp các phía dự án tổng thể như sau:
- Phía Bắc giáp: Đường vào UBND xã Lạc Sơn và đất sản xuất nông nghiệp;
- Phía Nam giáp: Quốc lộ 15A;
- Phía Đông giáp: Đường dân cư;
- Phía Tây giáp: Đường vào UBND xã Lạc Sơn.
Phạm vi dự án: Dự án đầu tư mở rộng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp có tổng diện tích theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch số 1388/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An là:
- Diện tích khu đất đang sử dụng: 16,42 ha;
- Diện tích khu đất mở rộng: 56,48 ha.
Tổng diện tích sau khi mở rộng 72,9 ha.
b. Quy mô hoạt động của Dự án
- Loại hình dự án: Đầu tư mở rộng 
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khu đất mở rộng theo hướng hiện đại, xanh, sạch (gồm: hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn, thông tin liên lạc, cây xanh...). Đấu nối hoàn thiện với các công trình hạ tầng đã có của cụm công nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp được thuận lợi, ổn định.
- Quy mô lao động: Dự kiến lao động khoảng 12.200 người.
[bookmark: _Toc98341124]1.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc97791191][bookmark: _Toc97792451][bookmark: _Toc98341125]a. Các hạng mục công trình
[bookmark: _Toc97791192][bookmark: _Toc97792452][bookmark: _Toc98341126]	Tổng diện tích khu đất quy hoạch xây dựng dự án là 72,9ha. Gồm các thành phần sử dụng đất như sau:
[bookmark: _Toc98341313]Bảng 1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất của dự án
	TT
	Thành phần đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất xây dựng khu quản lý điều hành và giới thiệu sản phẩm
	1,14
	1,56

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	52,10
	71,47

	
	- Nhà máy, xí nghiệp đã được giao đất và đầu tư xây dựng
	8,12
	11,14

	
	- Nhà máy, xí nghiệp quy hoạch xây dựng mới
	43,98
	60,33

	3
	Đất xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật (khu xử lý nước thải)
	0,93
	1,28

	4
	Đất cây xanh cách ly, hành lang bảo vệ đường điện
	7,41
	10,16

	5
	Đất giao thông
	11,32
	15,53

	
	Tổng cộng
	72,90
	100


b. Các hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc98341128]- Ngành nghề hoạt động: ưu tiên thu hút các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án sử dụng tiết kiệm đất và sử dụng nhiều lao động địa phương (như: lĩnh vực công nghiệp điện tử; sản xuất linh phụ kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng ô tô; cơ khí; sản xuất sợi, may mặc, gia công giày dép; sản xuất các sản phẩm dược và thiết bị y tế; vật liệu xây dựng,... không bố trí nhà ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.
1.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
[bookmark: _GoBack]Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là đất nông nghiệp trong đó đất trồng lúa nước chiếm khoảng 38,5ha, thuộc quyền quản lý của người dân và UBND xã Lạc Sơn, Đà Sơn và Trung Sơn. Để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Lạc Sơn, chủ đầu tư phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thầm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án có phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn,... nếu không được thu gom và xử lý theo quy định đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường có thể gây ảnh hưởng đến diện tích đất trồng lúa xung quanh dự án của người dân, ảnh hưởng đến kênh Lạch cấp nước tưới cho xã Lạc Sơn, Đà Sơn và các xã lân cận.
[bookmark: _Toc98341129][bookmark: _Toc36454821][bookmark: _Toc38011886]1.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường
[bookmark: _Toc98341314]Bảng 2. Các tác động môi trường chính của dự án
	Nguồn gây ô nhiễm
	Các loại chất thải phát sinh
	Thành phần của các chất gây ô nhiễm

	A. Giai đoạn thi công xây dựng dự án

	- Hoạt động giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ, san nền;
- Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng các hạng mục của dự án; 
- Hoạt động của các máy móc thi công xây dựng.
- Hoạt động của các Nhà máy hiện hữu.
	Phát sinh bụi, khí thải
	- Tạo ra các loại khí thải: SOx, COx, NOx, VOC, CnHm,… 
- Bụi 

	Nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công xây dựng Dự án.
	Phát sinh nước thải
	- Nước thải chứa chất hữu cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ lửng, VSV gây bệnh…

	Nước mưa chảy tràn.
	
	- Chứa nhiều cặn lơ lửng (đất, cát…)

	Nước rửa xe, máy móc, dụng cụ xây dựng.
	
	- Chứa đất, cát, dầu mỡ…

	Hoạt động của các Nhà máy hiện hữu
	
	- Chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, cặn bẩn, dầu mỡ khoáng,...

	- Hoạt động giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ.
- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật.
- Hoạt động của các nhà máy hiện hữu.
	Phát sinh chất thải rắn
	- Đất thải, vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi, gạch vỡ, xi măng, ván gỗ…)
- Bùn, đất đá, bê tông đổ thải.
- Chất thải công nghiệp: bao bì carton, vải vụn,…
- Chất thải nguy hại: giẻ lau dính dầu mỡ, hộp đựng dầu nhớt, nhựa đường dư thừa rơi vãi…

	Sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công xây dựng.
	
	- Thực phẩm thừa, giấy loại, túi bóng,…

	B. Giai đoạn hoạt động của dự án sau khi đi vào vận hành

	- Từ hoạt động của các phương tiện giao thông.
- Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp.
- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên các nhà máy, xí nghiệp.
- Hoạt động của hệ thống điều hòa,…
- Nước mưa chảy tràn.
	Bụi, khí thải
	- Khí thải COx, NOx, SOx, bụi, NH3…

	
	Nước thải
	- Chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng dễ phân hủy, vi khuẩn, dầu mỡ,…

	
	Nước mưa
	- Chứa nhiều cặn lơ lửng (đất, cát, sỏi,…)

	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	- Chất thải rắn sinh hoạt (thực phẩm dư thừa, giấy loại, bao nilon,…)
- Bao bì các loại, giấy loại túi nilon, các chi tiết máy móc.

	
	Chất thải sản xuất
	- Bao bì, túi nilon, hộp carton,…
- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

	
	Chất thải nguy hại
	- Chất thải nguy hại: ắc quy, bóng đèn neon hỏng, pin, dẻ lau dính dầu mỡ, dầu máy thải,…


[bookmark: _Toc98341130]1.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án
[bookmark: _Toc33877575][bookmark: _Toc98341131]1.3.1. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng
[bookmark: _Toc33877578][bookmark: _Toc78614366][bookmark: _Toc97791199][bookmark: _Toc97792459][bookmark: _Toc33877576][bookmark: _Toc78614364][bookmark: _Toc97791197][bookmark: _Toc97792457]a. Nước thải, khí thải
· Nước thải
-  Nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công tại dự án: 
+ Lượng phát sinh tối đa: 2,5 m3/ngày.đêm;
+ Thành phần, tính chất: nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.
· Nước thải thi công:
+ Lượng phát sinh tối đa: 2,0 m3/ngày.đêm;
+ Thành phần, tính chất: đặc trưng của loại nước thải này là nhiều cặn lơ lửng và có độ pH cao.
· Nước mưa chảy tràn
+ Lượng phát sinh tối đa: 161.509,95 m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc33877579][bookmark: _Toc78614367][bookmark: _Toc97791200][bookmark: _Toc97792460]+ Tính chất: nước mưa chảy tràn qua dự án chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị nước mưa cuốn trôi như đất, cát, vật liệu xây dựng,… do hoạt động thi công chưa được dọn dẹp, thiết bị thi công.
[bookmark: _Toc33877580][bookmark: _Toc78614368][bookmark: _Toc97791201][bookmark: _Toc97792461]Khu vực có thể chịu tác động do nước thải là khu vực xung quanh dự án, chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án và chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải (Kênh Lạch).
· Bụi, khí thải
[bookmark: _Toc33877577][bookmark: _Toc78614365][bookmark: _Toc97791198][bookmark: _Toc97792458]Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng từ hoạt động bóc đất hữu cơ, san lấp mặt bằng, hoạt động thi công xây dựng, hoạt động của máy móc,… có thành phần chủ yếu là bụi và các khí độc như COx, SO2, NO2,... Đối tượng chịu tác động chính là cán bộ công nhân thi công tại công trường, người dân xung quanh khu vực dự án và người dân dọc tuyến đường vận chuyển.
[bookmark: _Toc33877581][bookmark: _Toc78614369][bookmark: _Toc97791202][bookmark: _Toc97792462]b. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công:
+ Khối lượng phát sinh: 20 kg/ngày;
[bookmark: _Hlk82006485]+ Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là: các chất hữu cơ: rau, củ, quả, thực phẩm thừa, giấy, bìa carton… và các chất vô cơ: túi nilon, vỏ hộp nhựa, vỏ chai thủy tinh, kim loại,…
- Chất thải rắn thông thường:
+ Khối lượng phát sinh:
· [bookmark: _Hlk82006512]Đất bóc hữu cơ: 160.380m3.
· [bookmark: _Hlk82006561]Phế thải xây dựng: 1.467,27 tấn/cả giai đoạn.
[bookmark: _Hlk82006602][bookmark: _Toc423077360][bookmark: _Toc423077616]+ Thành phần: sinh khối thực vật thải, đất thải, bao bì đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn,… 
- Chất thải rắn nguy hại:
+ Khối lượng phát sinh: 7-9kg/tháng.
[bookmark: _Toc33877582][bookmark: _Toc78614370][bookmark: _Toc97791203][bookmark: _Toc97792463][bookmark: _Hlk82006772]+ Thành phần: giẻ lau dính dầu mỡ, bình ắc quy cũ, bóng đèn neon sau sử dụng,... 
c. Tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc33877595][bookmark: _Toc78614383][bookmark: _Toc97791206][bookmark: _Toc97792466]- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, các máy móc và hoạt động thi công công trình, tiếng ồn phát sinh đảm bảo giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
[bookmark: _Toc33877596][bookmark: _Toc78614384][bookmark: _Toc97791207][bookmark: _Toc97792467]- Độ rung phát sinh do hoạt động của máy móc và thi công xây dựng, độ rung phát sinh đảm bảo QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
[bookmark: _Toc97791204][bookmark: _Toc97792464][bookmark: _Toc33877593]d. Các tác động môi trường khác
[bookmark: _Toc33877594][bookmark: _Toc78614382][bookmark: _Toc97791205][bookmark: _Toc97792465]Trong giai đoạn thi công xây dựng, ngoài các tác động liên quan đến chất thải như đã nêu trên còn có các tác động không mong muốn sau:
[bookmark: _Toc33877597][bookmark: _Toc78614385][bookmark: _Toc97791208][bookmark: _Toc97792468]- Tăng nguy cơ về tai nạn giao thông do hoạt động vận chuyển các nguyên vật liệu thi công;
[bookmark: _Toc33877598][bookmark: _Toc78614386][bookmark: _Toc97791209][bookmark: _Toc97792469]- Tăng nguy cơ về tai nạn lao động, rủi ro cháy nổ, chập điện do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thi công xây dựng;
- Tác động xấu đến môi trường cảnh quan khu vực.
[bookmark: _Toc33877583][bookmark: _Toc98341132]1.3.2. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động
[bookmark: _Toc33877584][bookmark: _Toc78614372][bookmark: _Toc97791211][bookmark: _Toc97792471]a. Nước thải, khí thải
· [bookmark: _Toc33877588][bookmark: _Toc78614376][bookmark: _Toc97791218][bookmark: _Toc97792478][bookmark: _Toc98341133][bookmark: _Toc33877585][bookmark: _Toc78614373][bookmark: _Toc97791212][bookmark: _Toc97792472]Nước thải
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
+ Lượng phát sinh: 619,55 m3/ngày đêm.
+ Thành phần, tính chất: chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.
- Nước thải sản xuất:
+ Lượng phát sinh: 1.425,6 m3/ngày.đêm.
+ Thành phần, tính chất: chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, cặn bẩn, dầu mỡ khoáng,...
·  Nước mưa chảy tràn:
+ Lượng phát sinh lớn nhất: 161.509,95  m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc33877589][bookmark: _Toc78614377][bookmark: _Toc97791219][bookmark: _Toc97792479][bookmark: _Toc98341134]+ Tính chất: trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như đất, cát, bụi,…
[bookmark: _Toc33877590][bookmark: _Toc78614378][bookmark: _Toc97791220][bookmark: _Toc97792480][bookmark: _Toc98341135]Vùng tác động do nước thải của CCN là khu vực CCN và khu vực xung quanh như khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân, khu dân cư. Nước thải CCN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước ngầm khu vực và môi trường tiếp nhận nước thải.
· Bụi, khí thải
[bookmark: _Toc98341136]- Bụi từ quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp;
[bookmark: _Toc33877586][bookmark: _Toc78614374][bookmark: _Toc97791213][bookmark: _Toc97792473][bookmark: _Toc98341137]- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động của lò hơi: thành phần chủ yếu là bụi và các khí độc như COx, NOx, SOx, NH3,…
[bookmark: _Toc97791214][bookmark: _Toc97792474][bookmark: _Toc98341138]- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng;
[bookmark: _Toc97791215][bookmark: _Toc97792475][bookmark: _Toc98341139]- Mùi, khí thải từ nhà chứa chất thải;
[bookmark: _Toc97791216][bookmark: _Toc97792476][bookmark: _Toc98341140]- Mùi từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc33877587][bookmark: _Toc78614375][bookmark: _Toc97791217][bookmark: _Toc97792477][bookmark: _Toc98341141]Khu vực tác động chủ yếu là khu vực các nhà máy, xí nghiệp và khu vực dân cư xung quanh.
b. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ ban quản lý, công nhân viên nhà máy, xí nghiệp:
[bookmark: _Toc327779055][bookmark: _Toc327779177][bookmark: _Toc327780252][bookmark: _Toc328352248][bookmark: _Toc328352558][bookmark: _Toc328353200][bookmark: _Toc328353874][bookmark: _Toc328354456][bookmark: _Toc365209395][bookmark: _Toc367459073][bookmark: _Toc387758704][bookmark: _Toc394674865][bookmark: _Toc432896035][bookmark: _Toc433005552][bookmark: _Toc682225][bookmark: _Toc862445][bookmark: _Toc12436818][bookmark: _Toc12462491][bookmark: _Toc12512713][bookmark: _Toc15452849][bookmark: _Toc15452919]+ Lượng phát sinh: 11,2 tấn/ngày;
[bookmark: _Hlk82006908]+ Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ: rau, củ, quả, thực phẩm thừa,… và các chất vô cơ: túi nilon, vỏ hộp nhựa, vỏ chai thủy tinh, kim loại,…
- Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất:
+ Lượng phát sinh: 15,8 tấn/ngày;
[bookmark: _Hlk82007006]+ Thành phần chất thải rắn sản xuất: giấy, bìa carton, bao bì, tro xỉ,…
- Chất thải từ quá trình xử lý nước thải:
+ Lượng phát sinh: 1,05 tấn/ngày;
+ Thành phần chất thải: bùn thải, cặn, rác,...
- Chất thải nguy hại:
+ Khối lượng phát sinh: 305 kg/tháng.
[bookmark: _Hlk82007146]+ Thành phần rác thải nguy hại: bóng đèn, dẻ lau dính dầu mỡ, mực in thải, dầu máy thải, bao bì đựng hóa chất, thùng can đựng dầu,…
[bookmark: _Toc97791222][bookmark: _Toc97792482]c. Tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc33877601][bookmark: _Toc78614389][bookmark: _Toc97791223][bookmark: _Toc97792483]- Tiếng ồn sinh ra do vận hành các máy móc trong các nhà máy, máy phát điện dự phòng, máy móc của hệ thống xử lý nước thải và các phương tiện vận chuyển hàng hóa;
- Độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, các máy móc hoạt động trong các nhà máy, xí nghiệp.
[bookmark: _Toc33877600]d. Các tác động môi trường khác
[bookmark: _Toc33877602][bookmark: _Toc78614390][bookmark: _Toc97791224][bookmark: _Toc97792484]- Sự cố cháy nổ trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị điện;
[bookmark: _Toc33877603][bookmark: _Toc78614391][bookmark: _Toc97791225][bookmark: _Toc97792485]- Sự tăng mật độ thành phần dân cư tại địa phương có thể gây các vấn đề tiêu cực, mất trật tự an ninh khu vực;
[bookmark: _Toc97791226][bookmark: _Toc97792486][bookmark: _Toc33877604][bookmark: _Toc78614392]- Sự cố hệ thống xử lý nước thải;
[bookmark: _Toc97791227][bookmark: _Toc97792487]- Sự cố hoá chất,…
[bookmark: _Toc98341142]1.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
1.4.1. [bookmark: _Toc33877606][bookmark: _Toc98341143]Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án trong giai đoạn xây dựng
[bookmark: _Toc33877607][bookmark: _Toc78614395][bookmark: _Toc97791230][bookmark: _Toc97792490]a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải
· Đối với thu gom và xử lý nước thải
·  Thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn: 
[bookmark: _Hlk82011875]+ Đào mương thoát nước tạm xung quanh khu vực dự án, dọc tuyến bố trí các hố ga (khoảng 10-15m/hố) để thu gom và lắng cặn nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án trước khi thoát ra mương thoát nước khu vực.
+ Không tập trung các loại nguyên, vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát, rò rỉ vào đường thoát nước.
+ Tiến hành thu dọn vật liệu, đối với đất đá vào cuối buổi thi công.
+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét mương thoát nước. 
· Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt: 
[bookmark: _Hlk82011962]+ Lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động loại 400l tại công trường thi công, gần khu lán trại công nhân. 
- Đối với nước thải vệ sinh tay chân: Thu gom vào hố lắng cát sỏi kích thước 2m x 1,5m x 1m bố trí gần cổng ra vào dự án để xử lý lắng cặn cùng nước thải thi công trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
· Thu gom, xử lý nước thải thi công: 
[bookmark: _Hlk82012035]Nước thải xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng, nước rửa bánh xe ra và dự án được dẫn vào hố lắng dung tích 3m3 (2m×1,5m×1m), bao gồm 2 ngăn: 01 ngăn lắng và 01 ngăn lọc cát, bố trí gần cổng ra vào dự án để lắng cặn trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh thoát nước thủy lợi.
· Đối với công trình xử lý bụi, khí thải
·  Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu:
[bookmark: _Hlk82029326]+ Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến chân công trình.
+ Lắp hàng rào bằng tôn cao 2-3m xung quanh khu vực thi công.
+ Cuối ngày làm việc bố trí công nhân thu dọn tuyến đường, hiện trường; đặc biệt là lối ra vào công trường để hạn chế chất thải rắn và các vật liệu xây dựng vương vãi trên công trường; Che chắn tạm thời các bãi để vật liệu chưa dùng đến (đất cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép…).
+ Trong quá trình thi công sân đường nội bộ tránh thi công vào ngày có gió lớn và mưa sẽ làm bay bụi và bê tông tươi bị cuốn theo nước mưa.
+ Khi quét vôi, sơn hoàn thiện công trình, tránh hoạt động dưới gió tại khu vực sơn, sơn sau khi mở nắp phải sử dụng ngay nếu chưa dùng hết thì phải đậy kín lại, tránh bay bụi sơn và nước mưa chảy vào gây ô nhiễm nguồn nước. Công nhân khi sơn phải được trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ,…
+ Không thi công vào giờ nghỉ trưa và ban đêm (11h30 - 13h30 và 20h - 6h sáng hôm sau); Quét dọn vệ sinh, phun nước tưới ẩm hàng ngày tại khu vực công trường và đoạn đường tuyến 17 tiếp giáp với dự án sau mỗi ngày làm việc.
- Giảm thiểu tác động của khí thải của thiết bị:
+ Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ dự án.
+ Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.
+ Phân phối lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc làm việc phù hợp tránh làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí.
+ Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh. 
·  Giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ khu vực lán trại của công nhân:
+ Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định.
+ Bố trí thùng rác chuyên dụng tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung.
b. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
·  Chất thải rắn xây dựng
[bookmark: _Hlk82032405]+ Đối với đất đào phát sinh từ việc giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ, đào móng xây dựng công trình, đất đào xây dựng công trình phát sinh với khối lượng khá lớn 160.380m3 sẽ được hoàn thổ ngay khi hoàn thành móng các công trình và tận dụng để trông cây xanh trong khu vực dự án.
+ Chất thải rắn như vôi, vữa, gạch vỡ được thu gom tập trung và phân loại để có thể tái sử dụng hoặc sử dụng đắp đường... 
+ Bao bì xi măng, kim loại vụn, bìa carton sẽ được tận thu để bán phế liệu.
+ Lượng rác thải còn lại không có khả năng tái chế cùng với lán trại được dỡ bỏ sau quá trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.
·  Chất thải sinh hoạt của công nhân thi công 
[bookmark: _Hlk82032465]+ Ưu tiên công nhân địa phương để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt phát sinh.
+ Phổ biến cho công nhân các quy định vệ bảo vệ môi trường.
+ Bố trí 02 thùng đựng rác tại công trường và lán trại với thể tích mỗi thùng là 120l.
+ Hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt tại địa phương để thu gom, xử lý đúng quy định.
+ Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong công trường xây dựng.
- Đối với chất thải nguy hại
[bookmark: _Hlk82032646]Chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là thùng sơn, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang hỏng…, sẽ được phân loại, thu gom vào các thùng composit có nắp đậy đặt tại kho có mái che, gần khu lán trại của công nhân. Định kỳ 6 tháng/lần liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. Chủ dự án sẽ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung
·  Đối với tiếng ồn từ hoạt động thi công
+ Bố trí thời gian thi công hợp lý, không thi công vào thời gian nghỉ trưa từ 11h30 ÷ 13h30 và ban đêm từ 20h ÷ 6h sáng hôm sau;
+ Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh (như ống xả...) trên các phương tiện thi công;
+ Kiểm tra thường xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, phương tiện thi công;
+ Không sử dụng các phương tiện chở quá trọng tải, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận;
+ Các phương tiện máy móc khi chưa thi công thì phải tắt máy, để xa các nhà máy khác;
+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn lớn như: máy trộn bê tông, xe ủi,... 
· Đối với nguồn ô nhiễm do rung động
+ Chống rung tại nguồn: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế chế độ tải làm việc,…;
+ Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (đệm đàn hồi, gối đàn hồi cao su,…) sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung;
[bookmark: _Hlk82034716]+ Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.
d. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
· Biện pháp an toàn lao động
+ Có quy định chặt chẽ về công tác an toàn lao động;
+ Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động;
+ Quy định tốc độ tối đa đối với xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án;
+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố;
+ Có biển báo trên khu vực thi công;
+ Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm.
- Phòng chống cháy nổ
+ Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc;
+ Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể cát, nước, bơm, bình khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra;
+ Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng;
+ Tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.
[bookmark: _Toc33877608][bookmark: _Toc98341144]1.4.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án trong giai đoạn hoạt động
[bookmark: _Hlk82029532]a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải
· Đối với thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc33877612][bookmark: _Toc78614399][bookmark: _Toc97791232][bookmark: _Toc97792492]Hệ thống thu gom nước thải được mô tả trong sơ đồ sau:
Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp
Bể tự hoại
Nước thải BQL CCN
HTXL nước thải của các nhà máy, xí nghiệp
Mương thoát nội bộ

hiê
Mương thoát nước CCN
Nước mưa chảy tràn
Hệ thống lưới lọc rác, hố ga
Nguồn tiếp nhận - Kênh tiêu thủy lợi
Trạm xử lý tập trung của CCN







[bookmark: _Toc33885576][bookmark: _Toc98341370]Hình 1. Sơ đồ phương án thu gom, xử lý nước thải
- Nước mưa chảy tràn
[bookmark: _Hlk82028082]+ Nạo vét thường xuyên các hố ga, mương để tránh tắc nghẽn hệ thống thoát nước do chất thải rắn, xuống cấp.
+ Sửa chữa lại các đoạn mương khi bị hư hỏng.
+ Thu gom toàn bộ lượng nước mưa từ các nhà máy, xí nghiệp và nước mưa chảy tràn. Sau đó, theo hệ thống mương thoát nước mưa của cụm công nghiệp và dẫn về nguồn tiếp nhận là kênh tiêu thủy lợi.
+ Xây dựng các nhà kho, nhà xưởng cao hơn đường nội bộ nhà máy, dễ vệ sinh, ngăn không cho nước mưa chảy vào.
	+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.
- Nước thải sinh hoạt
[bookmark: _Hlk82028202]+ Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại CCN theo tính toán là 619,55m3/ngày.đêm, được phân làm 2 dòng để xử lý:
* Dòng thứ 1 - Nước thải của cán bộ ban quản lý CCN: Công ty sẽ xây dựng 1 bể tự hoại BASTAR 3 ngăn (thể tích 10m3), chôn ngầm tại khu vệ sinh để xử lý. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo đường ống dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN để xử lý tiếp.
* Dòng thứ 2 - Nước thải sinh hoạt từ các nhà máy, xí nghiệp được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN để xử lý.
[bookmark: _Hlk82028292]-  Nước thải sản xuất
Nước thải trong quá trình sản xuất của CCN như đã tính toán là 1.425,6m3/ngày.đêm. Lượng nước thải này được các nhà máy, xí nghiệp thu gom triệt và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của từng nhà máy, xí nghiệp xử lý cùng nước thải sinh hoạt, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN để xử lý trước khi thải ra môi trường.
Tổng lượng nước thải ngày lớn nhất dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung là: 619,55 m3 + 1.425,6m3 = 2.045,15m3. Quy mô hệ thống xử lý nước thải 2.100m3.
Quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN như sau:
Bể chứa bùn
Máy ép bùn
Bùn
Máy thổi khí
Bể khử trùng
Nguồn tiếp nhận - Kênh Lạch (đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT)
Bể lắng sinh học
Nguồn tiếp nhận
Bể gom
Nước thải
Bể Điều hòa
Bể khử trùng
Bể Thiếu khí
Bể hiếu khí
Hóa chất khử trùng
Bể lắng cát, tách rác, dầu mỡ
Bể khử trùng
Bể Trung hòa
Bể khử trùng
Bể Oxi hóa - khử
Bể khử trùng
Bể Keo tụ
Bể khử trùng
Bể Tạo bông
Bể khử trùng
Bể Lắng hóa lý
Bể khử trùng
Bể chứa nước sau xử lý - quan trắc tự động
Axit xút
HC Oxi hóa khử
PAC
PAA
Nước TH
Bùn khô (vận chuyển đi xử lý)
Hồ điều hòa - Ứng phó sự cố
Sự cố
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Hình 2. Quy trình xử lý nước thải của Cụm công nghiệp
[bookmark: _Toc98341315]- Khối lượng và quy mô hạng mục hệ thống xử lý nước thải:
Bảng 3. Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải
	TT
	Hạng mục
	Thể tích (m3)
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Chiều cao (m)

	1
	Bể gom
	193,9
	5,7
	5,4
	6,3

	2
	Bể lắng cát, tách dầu mỡ
	25,3
	7,4
	1,9
	1,8

	3
	Bể điều hòa
	724,5
	23,0
	9,0
	3,5

	4
	Bể trung hòa
	15,6
	2,5
	2,5
	2,5

	5
	Bể Oxi hóa - khử
	15,6
	2,5
	2,5
	2,5

	6
	Bể keo tụ
	15,6
	2,5
	2,5
	2,5

	7
	Bể tạo bông
	15,6
	2,5
	2,5
	2,5

	8
	Bể lắng hóa lý
	480
	10,0
	10,0
	4,8

	9
	Bể thiếu khí
	576
	12,0
	10,0
	4,8

	10
	Bể hiếu khí
	1.023,8
	23,0
	9,9
	4,8

	11
	Bể lắng sinh học
	480
	10,0
	10,0
	4,8

	12
	Bể khử trùng
	144
	10,0
	3,0
	4,8

	13
	Bể cô đặc bùn thải
	172,8
	6,0
	6,0
	4,8

	14
	Bể thu bùn hóa lý
	69,12
	4,8
	3,0
	4,8

	15
	Bể thu bùn và phân hủy bùn sinh học
	336
	10,0
	7,0
	4,8


- Nguồn nước tiếp nhận nước thải: kênh Lạch phía Đông Bắc dự án, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- Vị trí xả thải: tại bể khử trùng của trạm xử lý nước thải thuộc Cụm công nghiệp Lạc Sơn (phần mở rộng), xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- Phương thức xả nước thải:
+ Phương thức xả nước thải: tự chảy/Bơm;
+ Chế độ xả nước thải: liên tục; 
+ Chu kỳ xả thải: 24 giờ/giờ;
+ Lưu lượng xả lớn nhất: 2.045,15 m3/ngày.đêm.
- Chất lượng nước thải: xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả thải, QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A.
- Thiết bị quan trắc nước thải tự động: được lắp đặt tại bể khử trùng có camera giám sát theo dõi.
· Đối với công trình xử lý bụi, khí thải
Khi CCN đi vào hoạt động, biện pháp hiệu quả nhất để khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do khí thải công nghiệp là khống chế ngay tại nguồn phát sinh ra chúng. Các biện pháp cơ bản có thể áp dụng là:
- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm tại các nhà xưởng, xí nghiệp bằng việc sử dụng các máy móc có thiết bị hút bụi kèm theo, bố trí khu vực thi công thông thoáng.
- Đối với nhà máy, xí nghiệp phát sinh khí thải công nghiệp, phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, trang thiết bị bảo hộ cho công nhân của các nhà xưởng, xí nghiệp.
- Quy hoạch bố trí hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên các xưởng, xí nghiệp và CCN.
- Rác thải sinh hoạt phải được vận chuyển hàng ngày, không tập trung lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3... và mùi hôi thối vào môi trường không khí. 
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.
b. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
· Chất thải rắn sinh hoạt
* Đối với các nhà máy, xí nghiệp thành viên trong CCN:
- Thu gom chất thải sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định tránh sự phân huỷ các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học gây mùi hôi và nước rỉ rác.
- Các thùng chứa CTSH của các nhà máy, xí nghiệp tự trang bị và đặt tại nơi thích hợp trong cơ sở để thuận tiện cho xe rác thu gom dễ tiếp cận và vận chuyển.
- Đăng ký với Ban quản lý CCN để đơn vị có chức năng thực hiện thu gom và xử lý theo đúng quy định.
* Đối với Chủ đầu tư:
- Thành lập tổ kiểm tra để đôn đốc các nhà máy, xí nghiệp thực hiện thu gom và bảo quản tạm thời chất thải theo đúng quy định.
- Bố trí dụng cụ thu gom (xe đẩy rác, chổi, thùng rác) để thu gom rác thải khu vực công cộng sau khi thu gom được vận chuyển về bãi trung chuyển trước khi đơn vị có chức năng chở đi xử lý (dự kiến Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao).
· Xử lý CTR công nghiệp
* Đối với các nhà máy, xí nghiệp:
- Tiến hành phân loại CTR sản xuất không nguy hại để thu gom các loại CTR có thể tái chế, tái sử dụng để bán cho các cơ sở thu mua.
- Thu gom vào các thùng chứa quy định (do các nhà máy, xí nghiệp tự trang bị).
- Đăng ký với Ban quản lý CCN để đội thu gom của đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.
* Đối với Chủ đầu tư:
- Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến CTR sản xuất.
- Cung cấp dịch vụ thu gom cho các xưởng, xí nghiệp thành viên, giới thiệu đơn vị có chức năng tái chế CTR sản xuất.
- Kiểm tra việc tuân thủ xử lý CTR theo quy định hiện hành của pháp luật.
· Tần suất thu gom:
- Đối với các xưởng, xí nghiệp thành viên: Thu gom hàng ngày và vận chuyển về kho chất thải của đơn vị (trước 16h hàng ngày);
- Đối Ban quản lý cụm Công nghiệp: thành lập đội vệ sinh môi trường CCN để vệ sinh nơi công cộng và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đưa đi xử lý đúng quy định (dự kiến Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao).
· Xử lý chất thải nguy hại
* Đối với các nhà máy, xí nghiệp thành viên trong CCN:
- Kê khai CTNH theo đúng yêu cầu của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường.
- Thu gom CTNH vào các thùng chứa quy định có dán nhãn, các thùng chứa do các xưởng, xí nghiệp tự trang bị và đặt tại các vị trí thích hợp trong khuôn viên.
- Từng nhà máy, xí nghiệp thành viên phải bố trí kho chứa CTNH riêng của mình theo đúng quy định về kết cấu kho, đảm bảo an toàn, sự cố, phòng cháy chữa cháy.
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý để xử lý CTNH theo đúng quy định (dự kiến Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao).
· Biện pháp quản lý bùn thải từ hệ thống XLNT
- Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải của CCN được tách nước qua máy ép bùn, sau đó được đóng vào bao bì đảm bảo không rò rỉ ra môi trường. Bùn thải sau khi được đóng vào bao sẽ được vận chuyển tới kho chứa chất thải.
- Sau khi đi vào vận hành, chủ đầu tư tiến hành lấy mẫu bùn thải đem phân tích và phân định bùn thải theo đúng QCVN 50:2013/BTNMT để xác định bùn thải của CCN có thuộc CTNH hay không. 
Sau khi phân định theo QCVN 50:2013/BTNMT:
- Nếu bùn thải của HTXLNT tập trung của CCN thuộc chất thải thông thường thì Chủ dự án sẽ tiến hành thu gom tận dụng bón cây xanh trong CCN và thuê đơn vị vệ sinh môi trường vận chuyển, xử lý như chất thải thông thường.
- Nếu bùn thải của HTXLNT tập trung của CCN thuộc CTNH thì toàn bộ bùn thải công nghiệp có chứa thành phần nguy hại sẽ được quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý) theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường về Quy định quản lý CTNH. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom và xử lý CTNH (dự kiến Công ty CP môi trường Thuận Thành).
c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 
[bookmark: _Hlk82034791]Để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, hạn chế tới mức thấp nhất sự phát tán của tiếng ồn tới môi trường xung quanh, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn cho các xưởng, xí nghiệp trong khu công nghiệp được áp dụng:
- Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng;
- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp hoặc không gây ồn;
- Đối với các thiết bị sản sinh ra nhiều tiếng ồn sử dụng phương pháp tường cách âm, giảm chấn để làm giảm tiếng ồn;
- Bố trí máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kỳ;
- Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết;
- Nghiêm cấm tụ họp nhiều công nhân gây tranh cãi ồn ào ảnh hưởng đến an ninh của khu vực;
- Trồng cây xanh để hạn chế lan truyền tiếng ồn.
* Tại các cơ sở:
Trách nhiệm thực hiện việc giảm thiểu tiếng ồn tại các cơ sở sản xuất do các đơn vị này tự thực hiện theo quy chế quản lý môi trường CCN Diễn Thắng, đã được thỏa thuận trong quá trình hoạt động và thông báo rõ cho các nhà đầu tư mới khi chuyển vào CCN tập trung.
- Tiếng ồn trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp đảm bảo nằm trong giới hạn của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; Độ rung đảm bảo nằm trong giới hạn của QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
d. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
· [bookmark: _Hlk82034950]Sự cố hệ thống xử lý nước thải
	- Thường xuyên khơi thông mương thu gom, thoát nước mưa chảy tràn, mương thoát nước thải;
	- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường;
- Sử dụng công nhân vận hành có kinh nghiệm, năng lực để vận hành;
- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh thiết bị máy móc trong hệ thống xử lý;
- Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố phải tạm ngừng hoạt động, công ty sẽ có phương án bố trí giảm thiểu các hoạt động phát sinh nước thải đồng thời lưu trữ tại hồ sự cố, nhanh chóng khắc phục hư hỏng hệ thống. Công ty cam kết hạn chế đến mức thấp nhất tác động tới môi trường do sự cố hệ thống gây ra. Kích thước hồ sự cố BxRxH = 15mx10mx5m.
- Trường hợp phải sửa chữa thời gian khá lâu, thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và UBND huyện Đô Lương để báo cáo và tìm cách xử lý.
· Sự cố hóa chất
- Các bộ phận trực tiếp mua hóa chất trong nước phải lập bảng an toàn sử dụng vật liệu cho hóa chất thu mua (MSDS) nếu có.
- Xác định khu vực chứa các sản phẩm hóa chất và thông báo với mọi nhân viên. Mọi sản phẩm hóa chất phải được sắp xếp đúng chỗ trong khu vực chứa.
- Giữ gìn kho sạch sẽ, trật tự và luôn trong tình trạng tốt.
- Các sản phẩm hóa chất không được đặt ở lối qua lại của người, phương tiện.
- Tránh tồn trữ các bình chứa trên các khu vực đất thấm nước, ngoài trời và trong khu vực mà sản phẩm hóa chất không được bảo vệ tránh nắng, mưa.
- Hằng năm ban EHS tiến hành đào tạo và diễn tập ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về hóa chất.
- Khi xảy ra các tình huống khẩn cấp về hóa chất người quản lý và vận hành hóa chất thực hiện các bước như sau:
o Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, cách ly mọi nguồn đánh lửa, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất) sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín;
o Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất), không sử dụng chất liệu dễ cháy (như mùn cưa), sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Phun nước để giải tán hơi hóa chất bảo vệ nhân viên trong khi xử lý rò rỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát ra tia lửa.
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Chất thải rắn
Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trong suốt quá trình thi công xây dựng.
1.5.2. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm
Nước thải
- Tần suất quan trắc nước thải ít nhất là 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải;
- Thông số quan trắc: nhiệt độ, pH, Màu, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Crom (VI), Crom (III), Cu, Zn, Niken, Mn, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng N, Tổng P, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform;
- Vị trí: nước thải tại bể điều hòa 2 và nước thải tại bể chứa nước sau xử lý;
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Cmax (Kq =0,9; Kf = 1,0), - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
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a. Nước thải
* Quan trắc tự động
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại bể chứa nước sau hệ thống xử lý nước thải;
- Thông số giám sát: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, TSS, Amoni;
- Tần suất giám sát: hàng ngày;
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Cmax (Kq =0,9; Kf = 1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
* Quan trắc môi trường định kỳ
- Vị trí giám sát: 02 vị trí
+ 01 vị trí trước khi xử lý tại bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải;
+ 01 vị trí sau khi xử lý tại bể chứa nước sau hệ thống xử lý nước thải;
- Thông số giám sát: lưu lượng, nhiệt độ, pH, Màu, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Crom (VI), Crom (III), Cu, Zn, Niken, Mn, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng N, Tổng P, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform;
- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần;
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
b. Giám sát chất thải rắn: thực hiện hàng ngày trong quá trình hoạt động.
- Thông số giám sát: Khối lượng phát sinh.
- Phân định các loại chất thải phát sinh để quản lý.
Tích hợp kết quả giám sát chất thải và quan trắc môi trường giai đoạn hoạt động trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ.
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